	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2109/QĐ-BTP NGÀY 30/11/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP BỊ BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 643/QĐ-BTP ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tư pháp)

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Cơ quan thực hiện
	Mã số hồ sơ TTHC

	I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
	

	1
	Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
	Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi)
	B-BTP-276615-TT

	2
	Gia hạn giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
	Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi)
	B-BTP-276617-TT

	3
	Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa điểm đặt trụ sở chính tại nước nơi tổ chức được thành lập, thay đổi trụ sở của Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
	Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi)
	B-BTP-276619-TT

	4
	Sửa đổi giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp thay đổi người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam
	Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi)
	B-BTP-276621-TT

	5
	Đăng ký việc nuôi con nuôi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
	Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao
	B-BTP-276624-TT

	6
	Cấp giấy xác nhận người Việt Nam đủ điều kiện nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi
	Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi)


	B-BTP-276626-TT

	7
	Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt
	Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi)
	B-BTP-276627-TT

	8
	Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con riêng, cháu ruột, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên
	Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi)
	B-BTP-276628-TT

	9
	Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em
	Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi)
	B-BTP-276630-TT

	II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
	

	1
	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
	Sở Tư pháp
	B-BTP-276633-TT

	2
	Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	Sở Tư pháp
	B-BTP-276635-TT

	3
	Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi


	Sở Tư pháp
	B-BTP-276637-TT

	4
	Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi
	Sở Tư pháp
	B-BTP-276639-TT

	III. Thủ tục hành chính cấp xã
	

	1
	Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước
	Ủy ban nhân dân cấp xã
	B-BTP-276643-TT

	2
	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
	Ủy ban nhân dân cấp xã
	B-BTP-276644-TT

	3
	Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
	Ủy ban nhân dân cấp xã
	B-BTP-276649-TT

	4
	Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
	Ủy ban nhân dân cấp xã
	B-BTP-276651-TT

	5
	Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng
	Ủy ban nhân dân cấp xã
	B-BTP-276654-TT


1

